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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Thứ 3, ngày 09 tháng 12 năm 2008 

 
  THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
   HOSE               HASTC 
  
                 
 
 
   
  Top 5 cổ phiếu tại HOSE    Top 5 cổ phiếu tại HASTC 

CK Mã Giá Điểm %  CK Mã Giá Điểm % 
Tăng  Tăng 

OPC OPC 21,000 1,000 5.0  VIDOCO DTC 42,800 2,800 7.0 
VICONSHIP VSC 53,000 2,500 5.0  LTC LTC 10,800 700 6.9 
VINAMILK VNM 75,500 3,500 4.9  KMF KMF 6,200 400 6.9 
BT6 BT6 32,400 1,500 4.9  TKU TKU 9,600 600 6.7 
VINH HOAN VHG 6,500 300 4.8  VCS VCS 26,200 1,600 6.5 

Giảm  Giảm 
VINASEED NSC 20,900 -2,500 -10.71  NABECO DST 8,000 -600 -7.0 
VINASUN VNS 17,200 -1,000 -5.52  NPS NPS 18,700 -1,400 -7.0 
HTV HTV 7,600 -400 -5.0  B82 B82 13,500 -1,000 -6.9 
IMEXPHARM IMP 57,000 -3,000 -5.0  MINCO MIC 50,000 -3,600 -6.7 
SAGIMEXCO SGC 9,500 -500 -5.0  SPP SPP 17,300 -1,200 -6.5 

 

 
   PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                 
1 Ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức 12% 
2 Ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức 15% 

HOSE:  
 

Đà giảm của sàn HOSE tạm thời hạ nhiệt khi kết 
thúc phiên sáng nay chỉ số VN – Index phục hồi 
nhẹ với mức tăng 4.61 điểm, tương đương với 
1.6% và chốt phiên ở mức 293.3 điểm.   
 
 

Các tín hiệu về mặt kỹ thuật cho thấy thị trường 
đang trong điều kiện không mấy khả quan. Chỉ 
báo dự báo sớm Stochastic Oscillator vẫn còn 
đang trong giai đoạn điều chỉnh chuẩn bị cho chu 
kỳ mới. Trong khi đó triển vọng từ tín hiệu mua 
vào của MACD trong các phiên trước đã mất đi 
khi đường MACD và tín hiệu đã hội tụ trở lại và 
tạm thời đi ngang. Cũng như các chỉ số chính 
khác, dải Bollinger Band bước vào giai đoạn tích 
lũy với độ rộng 2 biên hẹp dần, di chuyển của 
đường giá theo sát dải Bollinger thấp cho thấy 
trạng thái khá bất lợi cho chỉ số chính. Cường độ 
RSI biến động dập dềnh khi quay trở lại vùng 30 
-70 .  
 

Tín hiệu sáng ở phiên sáng nay là sự cải thiện từ 
phía lực cầu trong khi lượng cung khá thấp. Điều 
kiện thị trường hiện chưa thuận lợi, các nhà đầu 
tư có thể cân nhắc khả năng lướt sóng những mã 
cổ phiếu thanh khoản tốt đồng thời nhanh chóng 
chốt lời nếu thị trường thiếu thông tin hỗ trợ mới.  
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VN-Index   293.3 
Thay đổi   �4.61 hay 1.6% 
Tổng khối lượng giao dịch 9,373,830 
Tổng giá trị giao dịch  213.3 tỷ đồng 

HASTC-Index                103.11 
Thay đổi   �3.0 hay 3.0% 
Tổng khối lượng giao dịch 6,020,300 
Tổng giá trị giao dịch  140.2 tỷ đồng 
600300 
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   NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

HASTC:  
 

Sàn HASTC cũng có phiên giao dịch tăng điểm 
với chỉ số HASTC – Index lấy lại mức điểm đã 
mất ở phiên hôm qua và đóng cửa ở mức 103.11 
điểm, tăng so với mức tham chiếu 3.0 điểm, hay 
3.0%.   
 
 

Triển vọng của chỉ số chính về mặt kỹ thuật chưa 
có chuyển biến mới. Biểu đồ phân tích kỹ thuật 
đang mất đi tín hiệu tích cực từ Stochastic 
Oscillator khi chỉ báo này phát đi chu kỳ bán ra 
trong ngắn hạn. Khá bền bỉ, MACD tạm thời vẫn 
đang là 1 điểm sáng tích cực trên biểu đồ kỹ thuật 
khi tiếp tục ủng hộ xu hướng tăng. Các tín hiệu từ 
Bollinger band và chỉ báo RSI chưa có biến đổi 
mới khi dải band đang có biểu hiện thu hẹp, 
chuẩn bị cho 1 giai đoạn mới, đồng thời vị trí của 
đường giá dưới MA20 đang biến động bấp bênh. 
Cường độ RSI vẫn duy trì dao động khá bình ổn 
trong khu vực 30 -70.   
 

Các yếu tố về mặt kỹ thuật cũng như thị trường 
hiện cho thấy triển vọng của chỉ số chính không 
mấy thuận lợi. Chúng tôi khuyến nghị các nhà 
đầu tư cân nhắc và chú ý những thông tin hỗ trợ 
từ chính phủ để có quyết định giao dịch phù hợp 
trong thời điểm này. 

Tại HOSE: Sau 2 phiên đi xuống, tình hình sàn HOSE được cải thiện nhờ chỉ sổ VN – Index giữ mức tăng nhẹ 
4.61 điểm, tương đương với 1.6% vào cuối phiên. Thị trường không có dấu hiệu xả hàng và lượng cung được giữ 
ở mức hạn chế là lực đỡ chủ yếu cho sự đi lên của chỉ số chính. Vào đầu phiên VN – Index tiếp tục giảm dưới 
mức tham chiếu, tuy nhiên với lượng cung không đổi, những nỗ lực sau đó của lực cầu giúp chỉ số chính lấy lại 
màu xanh và chốt phiên bằng mức tăng khá vững vàng. Thanh khoản thị trường trong phiên này có biểu hiện yếu 
đi, tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 9 triệu đơn vị với tổng doanh thu đạt 213.3 tỷ đồng, giảm tương 
ứng so với phiên trước 35% về khối lượng và 56% về giá trị. Biến động giá sôi động hơn với nhiều mã tăng trở 
lại, với 172 mã cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, sàn HOSE đã có 77 mã tăng giá trong đó 14 mã tăng giá trần, 64 mã 
giảm giá với 32 mã giảm giá sàn và 31 mã đứng giá. Nhóm 10 cổ phiếu có mức vốn hoá lớn trên sàn hỗ trợ tích 
cực đà tăng ở phiên này khi không mã nào giảm giá, trừ 3 mã giữ mức tham chiếu là DPM, PPC và VPL 

Tại HASTC: Tiếp tục đồng thuận với xu hướng của VN – Index, chỉ số HASTC – Index đồng thời đảo chiều 
tăng điểm và kết thúc phiên sáng nay ở mức 103.11 điểm, tăng 3.0 điểm, tương đương với 3.0% so với mức tham 
chiếu. Tính thanh khoản vẫn đứng ở mức thấp và xấp xỉ với phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt 
6 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị đạt 140 tỷ đồng. Với 164 mã cổ phiếu, sàn HASTC ghi nhận 85 mã tăng 
giá, 14 mã không có giao dịch, 17 mã đứng giá tham chiếu, còn lại 48 mã giảm giá. Về cuối phiên, có 13 mã đóng 
cửa ở mức giá trần và 10 mã đóng cửa ở mức giá sàn. 

NHẬN ĐỊNH: Sau khi thị trường liên tục lập đáy mới ở các phiên trước, các chỉ số chứng khoán chính đã phát đi 
tín hiệu hưởng ứng đà tăng chung của thị trường chứng khoán thế giới trong các phiên gần đây. Kịch bản giao 
dịch ở phiên này đã phần nào sôi động hơn khi hàn thử biểu VN – Index của thị trường có những biến động lên 
xuống liên tục trong phiên, khác với xu hướng giảm nhất quán ở 2 phiên trước. Đà tăng của chỉ số chính trong 
phiên sáng nay được sự hỗ trợ của cả người bán và người mua khi bên bán hạn chế lượng bán ra ở mức giá thấp 
trong khi bên mua đã đẩy mạnh mua vào. Bên cạnh đó, mặc dù vẫn bán ròng, khối ngoại đã thu hẹp lượng bán ra 
xuống mức thấp. Tuy nhiên về mặt thông tin, thị trường chưa nhận được sự ủng hộ nào từ phía các chính sách của 
chính phủ hay những chuyển biến tích cực hơn của nền kinh tế. Theo nhận định của chúng tôi, thị trường chứng 
khoán Việt Nam khó phục hồi trong tháng này và mức hỗ trợ kỹ thuật của VN-Index tiếp theo được dự báo tại 
275 điểm. Tuy nhiên chúng tôi cũng lưu ý ngoài việc thận trọng đối với các thông tin xấu, nhà đầu tư cần theo dõi 
kịp thời các thông tin hỗ trợ từ tình hình kinh tế thế giới, khả năng giãn thuế đối với thu nhập từ chứng khoán và 
kết quả kinh doanh quý IV của doanh nghiệp trong thời gian tới để có quyết định phù hợp trong chiến lược mua 
bán của mình. 
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  TIN KHÁC  
 

 

Dầu lên gần 44 USD/thùng, vàng đứng giá 
 
Thị trường vàng miếng tiếp tục bất động cho dù giá vàng 
trong nước vẫn đứng ở mức khá thấp là 16,62 triệu 
đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-
DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ, chi 
nhánh Hà Nội vào lúc 9h00 sáng 9/12 đang được giao dịch ở 
mức 16,62 triệu đồng/lượng (mua) và 16,71 triệu đồng/lượng 
(bán) - đúng bằng mức giá đóng cửa chiều qua 8/12. 
 
Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý, Hà Nội chiều 8/12 mua vào 
ở mức 16,64 triệu đồng/lượng và bán ra 16,72 triệu 
đồng/lượng. “Các cửa hàng vàng bạc đá quý tại khu vực Trần 
Nhân Tông, Hà Nội trong vài phiên gần đây khá đông vui 
nhưng chủ yếu là khách hàng tới mua nữ trang như kim 
cương, đá màu - đá quý, đá bán quý, bạc… chứ tới mua vàng, 
đặc biệt vàng miếng rất ít”, một cán bộ kinh doanh vàng cho 
biết. “Chỉ tính riêng bạc nữ trang, doanh thu của cửa hàng đã 
trong 2-3 ngày qua đã tăng gấp 3 lần so với trung bình trong 
tháng 11”. 
 
Theo cán bộ kinh doanh này, thị trường vàng miếng đã thực 
sự đóng băng trong cả tuần qua với khối lượng giao dịch cả 
mua và bán tại mỗi cửa hàng chỉ vỏn vẹn vài chục lượng. 
Theo thống kê của PNJ Hà Nội, tổng cộng trong phiên giao 
dịch ngày 8/12, đơn vị này bán ra được hơn 10 lượng, trong 
khi đó mua vào khoảng 20 lượng. 
 
Vào đầu giờ sáng nay, giá vàng trong nước đang cao hơn giá 
thế giới 700.000 đồng/lượng. Trên thế giới, sau khi tăng khá 
mạnh trong phiên giao dịch liền trước, sáng nay 9/12 tại thị 
trường châu Á, vàng có xu hướng đi ngang, dao động xung 
quanh ngưỡng 770 USD/ounce. Tính tới 9h30 sáng 9/12 (giờ 
Việt Nam), giá vàng thế giới tháng 1/2009 tăng nhẹ 2,7 USD 
so với giá đóng cửa phiên liền trước lên 772,00 USD/ounce. 
 
Giá vàng thế giới tăng nhẹ là do các quốc gia đồng loạt công 
bố các chương trình kích thích nền kinh tế. Các thị trường 
chứng khoán, đặc biệt châu Á đang hồi phục nhẹ trở lại làm 
giảm nỗi lo các quỹ sẽ đẩy mạnh bán vàng ra để trang trải 
thua lỗ.  Giá vàng tăng nhẹ còn do giá dầu hồi phục lên gần 
44 USD/thùng.  
  
Giá dầu thế giới hồi phục khá mạnh sau khi rớt xuống mức 
thấp nhất trong vòng 4 năm qua là 40,5 USD/thùng (vào ngày 
5/12) là do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có 
thể sẽ cắt giảm mạnh sản lượng trong cuộc họp trong tuần tới. 

Bên cạnh đó, dầu giảm giá còn do đồng USD mất giá khoảng 
2% so với các ngoại tệ mạnh khác ngay sau khi Tổng thống 
mới đắc cử của Mỹ Barack Obama cho biết ông sẽ thực hiện 
một khoản đầu tư khổng lồ vào đường xá, cầu và các toà nhà 
công cộng lớn nhất kể trong vòng 50 năm qua để khơi thông 
nền kinh tế suy thoái và tạo việc làm. 
 
Mặc dù vậy, nhiều nhà phân tích hàng hoá vẫn cho rằng đây 
là một đợt hồi phục tạm thời của giá dầu. Giới đầu tư vẫn 
đang rất lo ngại về nhu cầu năng lượng yếu, đặc biệt là tại Mỹ 
còn kéo dài và khó giúp giá mặt hàng này tăng mạnh 
 (Vietnamnet) 

 
 

Tin vắn chứng khoán ngày 09/12/2008 
 

* Từ 3/12/2008 - 30/12/2008, Văn phòng Tỉnh ủy 
tỉnh Bình Định - cổ đông lớn Công ty Cổ phần 
Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) đăng ký 
mua 413.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ 
lên 1.599.528 cổ phiếu - chiếm 19,36% vốn điều 
lệ. 
 
* Ngày 30/12/2008, Công ty Cổ phần Vật tư – 
Xăng dầu (mã COM-HOSE) sẽ trả cổ tức đợt 
2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh 
giá - 600 đồng/cổ phiếu. 
 
* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có 
chấp thuận cho Công ty Cổ phần Viglacera (mã 
VHL-HASTC) được niêm yết  7 triệu cổ phiếu 
trên HASTC với tổng giá trị chứng khoán niêm yết 
theo mệnh giá là 70 tỷ đồng. 
 
* Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã 
chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sách thiết bị 
Bình Thuận (mã BST-HASTC) được niêm yết 
1.100.000 cổ phiếu trên HASTC với tổng giá trị 
niêm yết theo mệnh giá là 11 tỷ đồng. 
 
* Từ 2/12/2008 - 2/1/2009, bà Lý Thị Liên – Ủy 
viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Thương mại TNG (mã TNG-HASTC) đăng ký 
mua 2.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu dự kiến lên 
67.173 cổ phiếu nhằm bổ sung chứng khoán TNG. 
 
*  Ngày 30/12/2008, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 
dựng Lương Tài (mã LUT-HASTC) sẽ tạm ứng cổ 
tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 
5% - 1 cổ phần được nhận 500 đồng. 
 
* Ngày 29/12/2008, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm 
Hải Dương (mã CTB-HASTC) sẽ trả cổ tức bằng 
tiền đợt 1/2008 với tỷ lệ thực hiện 7%/ cổ phần  - 1 
cổ phần được nhận 700 đồng. 
 
* Ngày 30/12/2008, Công ty Cổ phần Sản xuất - 
Thương mại - Dịch vụ Phú Phong (mã PPG-
HASTC) sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt 
với tỷ lệ thực hiện 6%/mệnh giá - 1 cổ phần được 
nhận 600 đồng. 
 
* Ngày 29/12/2008, Công ty Cổ phần Hóa dầu 
Petrolimex (mã PLC-HASTC) sẽ  trả cổ tức 10 
tháng đầu năm 2008 với tỷ lệ thanh toán 12,5%/ cổ 
phần  - 1 cổ phần được nhận 1.250 đồng. 
 (VnEconomy) 
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Nam An (“Nam An”). Thông tin sử dụng trong báo cáo 

này được Nam An thu thập từ những nguồn khác nhau được cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 

rằng những thông tin trong báo cáo này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của 

chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.  

Mục đích duy nhất của báo cáo này là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị, hướng dẫn chào mua 

hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn mua hay công cụ phái sinh cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được 

trình bày trong bản báo cáo này không nhằm tới mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể 

của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này.    

Nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư 

nên xem báo cáo này như là một nguồn tham khảo hoặc tham khảo ý kiến tư vấn độc lập nếu cần thiết khi đưa ra quyết 
định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Nam An tuyệt đối không chịu 

trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc 

từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Nam An. Mọi sự sao chép, tái phân phối, chuyển giao hoặc sửa 

đổi báo cáo này trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nam An đều trái luật. Vui lòng 

ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này. 
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